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STT Đơn vị
Dự toán 

(Triệu đồng)

A QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC                                 5.298 

1 Văn phòng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam 978                                   

2 Văn phòng Cục Thể dục Thể thao 1.668                                

3 Văn phòng Bộ -                                    

4 Thanh tra Bộ 510                                   

5 Cục Văn hóa cơ sở 516                                   

6 Cục Hợp tác quốc tế 312                                   

7 Cục Bản quyền tác giả -                                    

8 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 300                                   

9 Cục Điện ảnh 312                                   

10 Cục Nghệ thuật biểu diễn 318                                   

11 Cuc Di sản văn hóa 384                                   

B ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP                               17.034 

I SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN                                 8.440 

1 Nhà hát Tuồng Việt Nam 661                                   

2 Nhà hát Chèo Việt Nam 1.005                                

3 Nhà hát Cải lương Việt Nam 637                                   

4 Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc -                                    

5 Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam -                                    

6 Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam -                                    

7 Nhà hát lớn Hà Nội -                                    

8 Nhà hát Múa rối Việt Nam 443                                   

9 Liên đoàn Xiếc Việt Nam 775                                   

10 Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam 816                                   

11 Nhà hát Kịch Việt Nam 355                                   

12 Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam 865                                   

13 Nhà hát Tuổi trẻ 631                                   

14 Trung tâm Thông tin Du lịch -                                    

15

Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn 

phòng Bộ 90                                     

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BVHTTDL ngày          tháng         năm 2023
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16

Trung tâm quảng bá văn hóa thể thao và du lịch - Cục Hợp 

tác quốc tế -                                    

17

Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, 

nhiếp ảnh - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 42                                     

18

Trung tâm giám định quyền tác giả, quyền liên quan - Cục 

Bản quyền tác giả 30                                     

19 Thư viện Quốc gia Việt Nam 578                                   

20 Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam 490                                   

21 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam -                                    

22 Bảo tàng Hồ Chí Minh -                                    

23 Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch -                                    

24 Bảo tàng Lịch sử quốc gia -                                    

25 Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam 6                                       

26 Trung tâm Công nghệ thông tin 173                                   

27 Trung tâm Kỹ thuật điện ảnh 180                                   

28 Trung tâm điện ảnh thể thao và du lịch -                                    

29 Báo Văn hóa 35                                     

30 Tạp chí Văn hóa nghệ thuật -                                    

31 Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật 152                                   

32 Viện phim Việt Nam 476                                   

33 Trường quay Cổ loa -                                    

34 Trung tâm Chiếu phim Quốc gia -                                    

II SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                                 7.119 

1 Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội 506                                   

2 Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng -                                    

3 Trường Cao đẳng du lịch Huế 328                                   

4 Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng -                                    

5 Trường Cao đẳng du lịch Nha Trang -                                    

6 Trường Cao đẳng du lịch Đà Lạt 108                                   

7 Trường Cao đẳng du lịch Cần Thơ -                                    

8 Trường Cao đẳng du lịch Vũng Tàu 232                                   

9 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc -                                    

10 Học viện Múa Việt Nam 936                                   

11 Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch -                                    

12 Học viện Âm nhạc Huế 529                                   

13 Nhạc Viện TPHCM -                                    

14 Học Viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam 2.234                                
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Dự toán 

(Triệu đồng)

15 Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 86                                     

16 Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc 271                                   

17 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 624                                   

18 Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM -                                    

19 Trường Cao đẳng MTTT Đồng Nai 695                                   

20 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội -                                    

21 Trường Đại học Văn hóa Hồ Chí Minh -                                    

22 Trường Trung Cấp Múa TPHCM -                                    

23 Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hồ Chí Minh -                                    

24 Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam 570                                   

25 Trường Đại học Thể dục Thể thao Hồ Chí Minh -                                    

26 Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng -                                    

27 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh -                                    

III SỰ NGHIỆP KHOA HỌC                                 1.144 

1 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch 94                                     

2 Viện Khoa học Thể dục Thể thao 352                                   

3 Viện Bảo tồn di tích -                                    

4 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 698                                   

IV SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO                                      51 

1 Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội -                                    

2 Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM -                                    

3 Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng -                                    

4 Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ -                                    

5 Trung tâm Doping và Y học thể thao 28                                     

6 Trung tâm thể thao Ba Đình -                                    

7 Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao 23                                     

V SỰ NGHIỆP Y TẾ                                    280 

Bệnh viện Thể thao Việt Nam 280                                   

TỔNG CỘNG                               22.332 
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